Đề ôn tập môn toán

Phần 1: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Tổng của 47 856 và 35 687 là:
A. 83433	B. 82443	C. 83543	D. 82543
Câu 2. Cho A = a5c6 + 4b7d và	B = abcd + 4567 Hãy so sánh A với B
A. A = B	B. A > B	C. B > A	D. A < B
Câu 3. Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, …
A. 100	B. 85	C. 16	D. 90
Câu 4. Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau.
A. 3 viên	B. 5 viên	C. 4 viên	D. 6 viên
Câu 5.






Hình trên có số đoạn thẳng là:
A. 13 đoạn	B. 16 đoạn	C. 15 đoạn	D. 18 đoạn
Câu 6. 9m 4cm= … cm
A. 94 cm	B. 940 cm	C. 904cm	D. 9004 cm
Câu 7.
[image: ]



AB = 5cm, BD= 13cm. Diện tích hình chữ nhật ABDC là:
A. 36 cm²	B. 20 cm²	C. 65 cm²	D. 45 cm



Câu 8. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu m đường (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)?
A. 720m	B. 640m	C. 800m	D. 900m
Phần 2: Làm các bài tập sau:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	a) 1375 + 4567
	b) 767 – 98
	c) 234 x 6
	d) 2568 : 3


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức sau:
	a) 6783 – 342 x 3
	b) 98 x (345 - 325) + 2987


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Một gia đình nuôi 100 con gà, ngan và vịt. Trong đó có 21 con gà. Số vịt nhiều gấp 3 lần số gà, còn lại là ngan. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con  ngan?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Môn Tiếng Việt
I – Bài tập về đọc hiểu
Tình quê hương
   Làng quê tôi đã khuất hẳn, nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.
   Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép; tháng chín, tháng mười, đi móc con da(1) dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm(2) … Những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại ngồi nói chuyện với Cún con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu.
   Phảng phất trong không khí có thứ mùi quen thuộc, không hẳn là mùi nhang ngày Tết, cũng không phải là thứ mùi nào khác có thể gọi tên được, có lẽ đã lâu lắm, nay tôi lại cảm thấy nó. Thôi tôi nhớ ra rồi… Đó là thứ mùi vị rất đặc biệt, mùi vị của quê hương.
(Theo Nguyễn Khải)
(1) Con da: một loại cua giống cua đồng nhưng chân có lông.
(2) Bánh rợm : một loại bánh làm bằng bột nếp, gói bằng lá chuối tươi.
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Đoạn 1 (“Làng quê tôi… mảnh đất cọc cằn này.”) ý nói gì ?
a- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả đối với nhân dân
b- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả với nơi đóng quân
c- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả đối với quê hương
2. Ở đoạn 2 (“Ở mảnh đất ấy…thời thơ ấu.”), tác giả nhớ những việc gì đã làm từ thời thơ ấu trên quê hương ?
a- Đốt bãi, đào ổ chuột, đánh giậm, úp cá, đơm tép, đi chợ phiên
b- Đốt bãi, đào ổ chuột, đánh giậm, úp cá, đơm tép, móc con da
c- Đốt bãi, đánh giậm, úp cá, đơm tép, móc con da, đi hát chèo
3. Thứ mùi vị đặc biệt mà tác giả cảm nhận được là mùi vị gì ?
a- Mùi vị của đất bãi		b- Mùi nhang ngày Tết	c- Mùi vị của quê hương
4. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài văn ?
a- Tình cảm gắn bó của anh bộ đội với quê hương qua những kỉ niệm khó quên.
b- Tình cảm gắn bó của anh bộ đội với bạn bè, người thân qua kỉ niệm thời thơ ấu.
[bookmark: _GoBack]c- Tình cảm lưu luyến, nhớ thương của anh bộ đội đối với quê hương trước lúc đi xa.
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu
1. Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống :
a) oai , oay hoặc oet
- Ng..…… cửa, cơn gió x….…. làm cây cối trong vườn nghiêng ngả.
- Chú chim nhỏ l……..h…….tìm bắt lũ sâu đục kh…….thân cây.
b) l hoặc n
…..ong….anh đáy…ước in trời
Thành xây khói biếc…on phơi bóng vàng
(Theo Nguyễn Du)
2. Gạch dưới những từ ngữ chỉ âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu sau:
a) Tiếng ve râm ran như tiếng nhạc chiều êm ả.
b) Tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ cát như tiếng ru dịu dàng của mẹ.
c) Tiếng khèn dìu dặt tựa tiếng gió reo vi vút trong rừng bương.
3. Ngắt đoạn dưới đây thành 4 câu và sửa lại cho đúng chính tả
   Cháu rất nhớ khu vườn của bà khu vườn ấy có cây ổi đào mà cháy rất thích hè này về thăm bà, chắc cháu lại được ăn ổi trái ổi thơm ngon như tấm lòng yêu thương của bà dành cho cháu.








ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN
Phần 1: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Tổng của 47 856 và 35 687 là:
A. 83433	B. 82443	C. 83543	D. 82543
Câu 2. Cho A = a5c6 + 4b7d và	B = abcd + 4567 Hãy so sánh A với B
A. A = B	B. A > B	C. B > A	D. A < B
Câu 3. Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, …
A. 100	B. 85	C. 16	D. 90
Câu 4. Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau.
A. 3 viên	B. 5 viên	C. 4 viên	D. 6 viên
Câu 5.






Hình trên có số đoạn thẳng là:
A. 13 đoạn	B. 16 đoạn	C. 15 đoạn	D. 18 đoạn
Câu 6. 9m 4cm= … cm
A. 94 cm	B. 940 cm	C. 904cm	D. 9004 cm
[image: ]Câu 7.

AB = 5cm, BD= 13cm. Diện tích hình chữ nhật ABDC là:
A. 

36 cm²	B. 20 cm²	C. 65 cm²	D. 45 cm
Câu 8. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu m đường (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)?
A. 720m	B. 640m	C. 800m	D. 900m
Phần 2: Làm các bài tập sau:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	a) 1375 + 4567
	b) 767 – 98
	c) 234 x 6
	d) 2568 : 3


a) 5942	b) 669	c) 1404	d) 856
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức sau:
	a) 6783 – 342 x 3
= 6783 – 1026
 57
	b) 98 x (345 - 325) + 2987
= 98 x 20 + 2987
= 1960 + 2987
= 4947


Bài 3:  Một gia đình nuôi 100 con gà, ngan và vịt. Trong đó có 21 con gà. Số vịt nhiều gấp 3 lần số gà, còn lại là ngan. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con ngan?
Số con vịt có là: 21 x 3 = 63(con)
Gia đình đó nuôi số con ngan là : 100 – (21 + 63) = 16 (con)
Đáp số : 16 con








Đáp án tiếng việt
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Đoạn 1 (“Làng quê tôi… mảnh đất cọc cằn này.”) ý nói gì ?
a- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả đối với nhân dân
b- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả với nơi đóng quân
c- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả đối với quê hương
2. Ở đoạn 2 (“Ở mảnh đất ấy…thời thơ ấu.”), tác giả nhớ những việc gì đã làm từ thời thơ ấu trên quê hương ?
a- Đốt bãi, đào ổ chuột, đánh giậm, úp cá, đơm tép, đi chợ phiên
b- Đốt bãi, đào ổ chuột, đánh giậm, úp cá, đơm tép, móc con da
c- Đốt bãi, đánh giậm, úp cá, đơm tép, móc con da, đi hát chèo
3. Thứ mùi vị đặc biệt mà tác giả cảm nhận được là mùi vị gì ?
a- Mùi vị của đất bãi		b- Mùi nhang ngày Tết	c- Mùi vị của quê hương
4. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài văn ?
a- Tình cảm gắn bó của anh bộ đội với quê hương qua những kỉ niệm khó quên
b- Tình cảm gắn bó của anh bộ đội với bạn bè, người thân qua kỉ niệm thời thơ ấu
c- Tình cảm lưu luyến, nhớ thương của anh bộ đội đối với quê hương trước lúc đi xa
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu
1. Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống :
a) oai , oay hoặc oet
- Ngoài cửa, cơn gió xoay làm cây cối trong vườn nghiêng ngả.
- Chú chim nhỏ loay hoay tìm bắt lũ sâu đục khoét thân cây.
b) l hoặc n
Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng
(Theo Nguyễn Du)
2. Gạch dưới những từ ngữ chỉ âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu sau:
a) Tiếng ve râm ran như tiếng nhạc chiều êm ả.
b) Tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ cát như tiếng ru dịu dàng của mẹ.
c) Tiếng khèn dìu dặt tựa tiếng gió reo vi vút trong rừng bương.
3. Ngắt đoạn dưới đây thành 4 câu và sửa lại cho đúng chính tả
   Cháu rất nhớ khu vườn của bà. Khu vườn ấy có cây ổi đào mà cháu rất thích. Hè này về thăm bà, chắc cháu lại được ăn ổi. Trái ổi thơm ngon như tấm lòng yêu thương của bà dành cho cháu.
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